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1 12 3  Ba kích  
 Radix Morindae 

officinalis 
 N  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 30 712.000 21.360.000 4

2 14 3  Bạc hà  Herba Menthae  N 
 toàn cây 

trừ rễ 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam    DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 60 135.000 8.100.000 6

3 15 3  Bạch biển đậu  Semen Lablab  N  Hạt  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 60 136.500 8.190.000 6

4 16 3  Bách bộ 
 Radix Stemonae 

tuberosae 
 N  Rễ củ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam    DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 40 193.000 7.720.000 6

5 17 3  Bạch chỉ 
 Radix Angelicae 

dahuricae 
 N  Rễ củ 

 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín khí 
1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 200 205.000 41.000.000 7

6 18 3
 Bạch hoa xà 

thiệt thảo 

 Herba 
Hedyotidis 

diffusae 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 80 155.000 12.400.000 8

7 19 3
 Bạch linh 
(phục linh) 

 Poria  B 
 Nấm rễ 
thông 

 Dược liệu thô/ 
Khối vuông, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 80 262.500 21.000.000 7

8 20 3  Bạch thược 
 Radix Paeoniae 

lactiflorae 
 B  Rễ 

 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 130 225.750 29.347.500 7

9 21 3  Bạch truật 
 Rhizoma 

Atractylodis 
macrocephalae 

 B  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 130 275.000 35.750.000 8

10 22 3
 Bình vôi (ngải 

tượng) 
 Tuber 

Stephaniae 
 N  Rễ củ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam    DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 30 157.500 4.725.000 6

11 23 3  Bồ công anh 
 Herba Lactucae 

indicae 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 60 134.000 8.040.000 6

12 24 3  Cà gai leo 
 Herba Solani 
procumbensis 

 N 
 toàn cây 

trừ rễ 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam    DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 30 85.000 2.550.000 6

13 25 3  Cam thảo 
 Radix 

Glycyrrhizae 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 60 295.000 17.700.000 8

14 26 3  Can khương 
 Rhizoma 
Zingiberis 

 N  Thân rễ 
 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín khí 
1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 30 155.400 4.662.000 7

15 27 3  Cát căn 
 Radix Puerariae 

thomsonii 
 N  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 160 139.000 22.240.000 4

PHỤ LỤC
DANH MỤC KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2023 - 2024

GÓI THẦU SỐ 04: DƯỢC LIỆU
(Đính kèm Quyết định số 1575/QĐ-SYT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Đồng Nai)

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

1



STT
STT 

HSMT
Nhóm 
thuốc

Tên dược liệu Tên khoa học Nguồn gốc
Bộ phận 

dùng
Phương pháp 

chế biến
Đường 
dùng

Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất
Số đăng ký/ Số 

GPNK
Tiêu chuẩn 
chất lượng

Quy cách đóng 
gói

Tên nhà thầu 
trúng thầu

Đơn vị 
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền
Ghi 
chú

16 28 3  Cát cánh 
 Radix Platycodi 

grandiflori 
 B  Rễ 

 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 100 340.000 34.000.000 7

17 29 3  Câu đằng 
 Ramulus cum 
unco Uncariae 

 N 
 đoạn thân 

có gai 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 70 315.000 22.050.000 8

18 30 3  Câu kỷ tử  Fructus Lycii  B  Quả  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 370 315.000 116.550.000 8

19 31 3  Cẩu tích  Rhizoma Cibotii  N  thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 200 68.000 13.600.000 4

20 32 3  Chỉ thực 
 Fructus Aurantii 

immaturus 
 N 

 Quả non 
cây chanh 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 200 125.000 25.000.000 8

21 33 3  Chi tử 
 Fructus 

Gardeniae 
 N  Quả  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 348 235.000 81.780.000 8

22 34 3  Chỉ xác  Fructus Aurantii  N 
 Quả cây 
họ cam 

quýt 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 vIỆT nAM    DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 40 146.500 5.860.000 6

23 35 3  Cỏ nhọ nồi  Herba Ecliptae  N 
 toàn cây 

trừ rễ 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 40 120.000 4.800.000 4

24 36 3  Cốt toái bổ 
 Rhizoma 
Drynariae 

 N  thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 200 156.000 31.200.000 4

25 38 3
 Dâm dương 

hoắc 
 Herba Epimedii  B  lá  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 100 431.000 43.100.000 6

26 40 3  Đảng sâm 
 Radix 

Codonopsis 
 B  Rễ 

 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 120 450.000 54.000.000 7

27 41 3  Đào nhân  Semen Pruni  N  Hạt  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 60 520.500 31.230.000 6

28 43 3  Địa liền 
 Rhizoma 

Kaempferiae 
galangae 

 N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 160 199.000 31.840.000 4

29 45 3  Diệp hạ châu 
 Herba Phyllanthi 

urinariae 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công ty TNHH Đông 

Dược Đồng Hưng 
Đường 

 Việt Nam    TCCS 
 Đóng túi nilon từ 

1-5kg 

 Công Ty Tnhh 
Đông Dược Đông 

Hưng Đường 
 kg 60 104.493 6.269.580 2

30 46 3  Đỗ trọng 
 Cortex 

Eucommiae 
 B  vỏ thân  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 TCCS 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 400 215.000 86.000.000 8
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31 47 3  Độc hoạt 
 Radix Angelicae 

pubescentis 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 100 250.000 25.000.000 8

32 48 3
 Đơn bì (Mẫu 

đơn bì) 
 Cortex Paeoniae 

suffruticosae 
 B  Vỏ rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 180 438.000 78.840.000 4

33 49 3
 Đương quy (di 

thực) 
 Radix Angelicae 

acutilobae 
 N  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 60 305.000 18.300.000 8

34 50 3
 Đương quy 
(toàn quy) 

 Radix Angelicae 
sinensis 

 B  Rễ 
 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 190 357.000 67.830.000 7

35 51 3  Hà thủ ô đỏ 
 Radix Fallopiae 

multiflorae 
 N  Rễ củ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 40 265.000 10.600.000 4

36 52 3  Hạnh nhân 
 Semen 

Armeniacae 
amarum 

 B  Hạt  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 40 402.000 16.080.000 4

37 55 3  Hoài sơn 
 Tuber 

Dioscoreae 
persimilis 

 N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 40 185.000 7.400.000 8

38 57 3  Hoàng cầm 
 Radix 

Scutellariae 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 160 298.500 47.760.000 6

39 58 3  Hoàng kỳ 
 Radix Astragali 

membranacei 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 66 315.000 20.790.000 8

40 59 3  Hoàng liên 
 Rhizoma 
Coptidis 

 B  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 80 1.295.000 103.600.000 4

41 60 3  Hòe hoa 
 Flos 

Styphnolobii 
japonici 

 N  Nụ hoa  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 100 290.000 29.000.000 8

42 61 3  Hương phụ   Rhizoma Cyperi  N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 220 115.500 25.410.000 6

43 62 3  Huyền sâm 
 Radix 

Scrophulariae 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 40 210.000 8.400.000 8
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44 63 3  Huyết giác 
 Lignum 

Dracaenae 
cambodianae 

 N  Lõi gỗ  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 340 180.000 61.200.000 8

45 64 3  Ích mẫu 
 Herba Leonuri 

japonici 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 40 75.000 3.000.000 8

46 65 3  Ích trí nhân 
 Fructus Alpiniae 

oxyphyllae 
 B  quả  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 TCCS 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 60 475.000 28.500.000 8

47 66 3  Kê huyết đằng 
 Caulis 

Spatholobi 
 N  thân  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 120 65.000 7.800.000 8

48 67 3  Kha tử 
 Fructus 

Terminaliae 
chebulae 

 B  Quả  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 20 134.000 2.680.000 6

49 68 3  Khiếm thực  Semen Euryales  B  hạt  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 TCCS 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 100 340.000 34.000.000 8

50 70 3
 Khương 

hoàng/Uất kim 

 Rhizoma et 
Radix Curcumae 

longae 
 N  thân rễ 

 Dược liệu khô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín khí 
1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 40 115.500 4.620.000 7

51 71 3  Khương hoạt 
 Rhizoma et 

Radix 
Notopterygii 

 B  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 220 1.593.800 350.636.000 6

52 72 3  Kim anh tử 
 Fructus Rosae 

laevigatae 
 B  Quả  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 400 242.000 96.800.000 4

53 73 3  Kim ngân hoa  Flos Lonicerae  N  hoa  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 100 997.000 99.700.000 4

54 74 3  Kim tiền thảo 
 Herba Desmodii 

styracifolii 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 40 109.000 4.360.000 6

55 75 3  Lạc tiên 
 Herba 

Passiflorae 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 70 98.500 6.895.000 6

56 77 3  Liên nhục 
 Semen 

Nelumbinis 
 N  Hạt  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 7 170.000 1.190.000 8

57 78 3  Liên tâm 
 Embryo 

Nelumbinis 
nuciferae 

 N  cây mầm  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 30 315.000 9.450.000 8
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58 82 3  Mộc hương 
 Radix 

Saussureae 
lappae 

 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 40 176.200 7.048.000 6

59 83 3  Mộc qua 
 Fructus 

Chaenomelis 
speciosae 

 B  Quả  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 400 160.000 64.000.000 4

60 84 3  Nga truật 
 Rhizoma 
Curcumae 
zedoariae 

  N  thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty TNHH Đông 

Dược Đồng Hưng 
Đường 

 Việt Nam    TCCS 
 Đóng túi nilon từ 

1-5kg 

 Công Ty Tnhh 
Đông Dược Đông 

Hưng Đường 
 kg 40 114.638 4.585.520 2

61 85 3
 Ngải cứu (Ngải 

diệp) 

 Herba 
Artemisiae 

vulgaris 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 140 124.500 17.430.000 6

62 86 3
 Nghệ ( 

Khương hoàng) 

 Rhizoma et 
Radix Curcumae 

longae 
 N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 200 130.000 26.000.000 8

63 88 3  Ngọc trúc 
 Rhizoma 
Polygonati 

odorati 
 B  thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 60 382.000 22.920.000 4

64 89 3  Ngũ vị tử 
 Fructus 

Schisandrae 
 B  quả  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 70 478.500 33.495.000 6

65 90 3  Ngưu tất 
 Radix 

Achyranthis 
bidentatae 

 B  Rễ 
 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 kg 80 336.000 26.880.000 7

66 91 3  Nhân trần  
 Herba 

Adenosmatis 
caerulei 

 N 
 toàn cây 

trừ rễ 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam    DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 80 123.500 9.880.000 6

67 92 3
 Nhục thung 

dung 
 Herba 

Cistanches 
 B 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 TCCS 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 60 1.250.000 75.000.000 8

68 93 3  Phục thần  Poria  B 
 Nấm rễ 
thông 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 40 413.000 16.520.000 4

69 94 3  Quế nhục 
 Cortex 

Cinnamomi 
 N  vỏ thân  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 120 178.000 21.360.000 4

70 96 3  Sa sâm  Radix Glehniae  B  rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 70 476.000 33.320.000 4
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71 99 3  Sơn tra  Fructus Mali  N  quả  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 70 95.000 6.650.000 4

72 100 3  Tam thất 
 Radix Panasus 

notoginseng 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 400 1.750.000 700.000.000 8

73 101 3  Tần giao 
 Radix Gentianae 

macrophyllae 
 B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 230 1.050.000 241.500.000 8

74 102 3  Tang bạch bì 
 Cortex Mori 
albae radicis 

 N  Vỏ rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 270 134.000 36.180.000 4

75 103 3  Tang chi 
 Ramulus Mori 

albae 
 N  Cành  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 120 61.500 7.380.000 4

76 104 3  Tang ký sinh 
 Herba Loranthi 

gracilifolii 
 N 

 toàn cây 
trừ rễ 

 Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 240 67.500 16.200.000 8

77 105 3  Táo nhân 
 Semen Ziziphi 

mauritianae 
 N-B  Nhân hạt  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 430 647.500 278.425.000 6

78 109 3
 Thảo quyết 

minh 
 Semen Cassiae 

torae 
 N  Hạt 

 Dược liệu thô/ 
Sấy khô 

 Uống 
 Công ty cổ phần 

dược phẩm Trường 
Thọ 

 Việt Nam    DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 Kg 400 67.200 26.880.000 7

79 110 3  Thiên hoa phấn 
 Radix 

Trichosanthis 
 B  thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 60 280.000 16.800.000 4

80 111 3  Thiên ma 
 Rhizoma 

Gastrodiae elatae 
 B  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 340 1.180.000 401.200.000 4

81 112 3
 Thiên niên 

kiện 

 Rhizoma 
Homalomenae 

occultae 
 N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 120 96.000 11.520.000 4

82 113 3  Thổ phục linh 
 Rhizoma 

Smilacis glabrae 
 N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 602 135.000 81.270.000 8

83 115 3  Tiểu hồi 
 Fructus 

Foeniculi 
 B  Quả  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 200 176.000 35.200.000 4
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84 116 3  Tô mộc  Lignum sappan  N  gỗ lõi  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 70 115.000 8.050.000 4

85 117 3  Tô ngạnh  Caulis Perillae  N  thân  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 20 82.000 1.640.000 4

86 118 3  Trắc bách diệp 
 Cacumen 
Platycladi 

 N 
 Cành non 

và lá 
 Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 140 130.000 18.200.000 4

87 119 3  Trạch tả 
 Rhizoma 
Alismatis 

 N  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 200 169.000 33.800.000 4

88 120 3  Trần bì 
 Pericarpium 

Citri reticulatae 
perenne 

 N  Vỏ quả  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam    TCCS 

 Túi PE hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 120 135.000 16.200.000 8

89 121 3  Tri mẫu 
 Rhizoma 

Anemarrhenae 
 B  Thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2580/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 140 331.000 46.340.000 4

90 122 3
 Trinh nữ hoàng 

cung 
 Folium Crini 

latifolii 
 N  lá  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam    TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 60 145.000 8.700.000 4

91 123 3  Tử Uyển  Radix Asteris  B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam 

 5691/BYT-
YDCT; 

3221/BYT-
YDCT; 

2850/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Đóng túi PE, 

khối lượng - 5 kg, 
hút chân không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 270 242.000 65.340.000 4

92 124 3  Tục đoạn  Radix Dipsaci  N  Rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty CPTM dược 

VTYT Khải Hà 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1 - 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 270 260.000 70.200.000 4

93 125 3  Tỳ giải 
 Rhizoma 

Dioscoreae 
 N  thân rễ  Dược liệu thô  Uống 

 Công ty CPTM dược 
VTYT Khải Hà 

 Việt Nam  TCCS 

 Đóng túi PE, 
khối lượng 1- 5 

kg, hút chân 
không 

 Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Dược 
Vật Tư Y Tế Khải 

Hà 

 Kg 60 152.000 9.120.000 4

94 127 3  Viễn chí   Radix Polygalae  B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty Cổ phần 

dược liệu Sơn Tùng 
 Trung 
Quốc 

 896/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Đóng túi nilon từ 

1-5kg 

 Công Ty Tnhh 
Đông Dược Đông 

Hưng Đường 
 kg 270 1.074.348 290.073.960 2

95 128 3  Xích thược  Radix Paeoniae  B  Rễ  Dược liệu thô  Uống 
 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung ương 

Mediplantex 
 Việt Nam 

 1813/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE hút chân 

không 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Trung Ương 

Mediplantex 
 Kg 270 340.000 91.800.000 8

96 129 3  Xuyên bối mẫu 
 Bulbus 

Fritillariae 
 B  Thân hành   Dược liệu thô  Uống 

 Công ty cổ phần 
dược liệu Ninh Hiệp 

 Việt Nam 

 6607/BYT-
YDCT; 

10681/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín 1-

10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 120 2.081.000 249.720.000 6

7



STT
STT 

HSMT
Nhóm 
thuốc

Tên dược liệu Tên khoa học Nguồn gốc
Bộ phận 

dùng
Phương pháp 

chế biến
Đường 
dùng

Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất
Số đăng ký/ Số 

GPNK
Tiêu chuẩn 
chất lượng

Quy cách đóng 
gói

Tên nhà thầu 
trúng thầu

Đơn vị 
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền
Ghi 
chú

97 130 3  Xuyên khung 
 Rhizoma 
Ligustici 
wallichii 

 B  Thân rễ 
 Dược liệu thô/ 
Thái phiến, sấy 

khô 
 Uống 

 Công ty cổ phần 
dược phẩm Trường 

Thọ 
 Việt Nam 

 1883/BYT-
YDCT 

 DĐVN V 
 Túi PE kín khí 

1,2,5kg 

 Công Ty Cổ Phần 
Dược Phẩm Trường 

Thọ 
 Kg 120 315.000 37.800.000 7

98 131 3  Ý dĩ  Semen Coicis  N  Hạt  Dược liệu thô  Uống 
 Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp 
 Việt Nam    DĐVN V 

 Túi PE kín 1-
10kg 

 Liên Danh Dược 
Liệu Ninh 

Hiệp_T.W.! 
 kg 200 159.500 31.900.000 6

Tổng cộng mặt hàng: 98; Tổng giá trị trúng thầu: 5.198.432.560                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

30                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

80                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
40                                   

40                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
100                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

100                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
30                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
30                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

30                                   

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
30                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

160                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
80                                   

20                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

70                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

340                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

340                                 

8                                     -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

100                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

160                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

400                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

80                                   

20                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

140                                 

40                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
160                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

160                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

6                                     -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

80                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

70                                   

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
200                                 

20                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

340                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

20                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

100                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

20                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

400                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

100                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
70                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

7                                     

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

30                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

400                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
140                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

70                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
80                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
80                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

40                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

70                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

70                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

400                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

270                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

240                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

400                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
400                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

340                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

600                                 

2                                     -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

70                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

20                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

140                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

140                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

270                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

270                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

60                                   

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
240                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

240                                 

30                                   -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  
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BVĐK Đồng Nai BVĐK Thống Nhất ĐN BV Da liễu BV Nhi BV Phổi BV YDCT BVĐK KV Định Quán BVĐK KV Long Khánh BVĐK KV Long Thành TTYT TP. Biên Hòa 

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
120                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
200                                 

-                                  -                                  -                                  -                                  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

  4
.9

74
.2

98
.6

20
 

   
   

   
  2

24
.1

33
.9

40
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -
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TTYT H. Cẩm Mỹ TTYT H. Thống Nhất TTYT H. Nhơn Trạch TTYT H. Tân Phú TTYT H. Trảng Bom TTYT H. Vĩnh Cửu TTYT H. Xuân Lộc TT KSBT (CDC) TTYT H. Định Quán TTYT TP. Long Khánh

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
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TTYT H. Cẩm Mỹ TTYT H. Thống Nhất TTYT H. Nhơn Trạch TTYT H. Tân Phú TTYT H. Trảng Bom TTYT H. Vĩnh Cửu TTYT H. Xuân Lộc TT KSBT (CDC) TTYT H. Định Quán TTYT TP. Long Khánh

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
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TTYT H. Cẩm Mỹ TTYT H. Thống Nhất TTYT H. Nhơn Trạch TTYT H. Tân Phú TTYT H. Trảng Bom TTYT H. Vĩnh Cửu TTYT H. Xuân Lộc TT KSBT (CDC) TTYT H. Định Quán TTYT TP. Long Khánh

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
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